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Tóm tắt 
Quản lý rừng cộng đồng đã được công nhận về mặt pháp lý và đang được thử nghiệm, tuy nhiên từ thực 
tiễn cho thấy thiếu các giải pháp tiếp cận kỹ thuật, cơ chế chính sách để hỗ trợ cộng đồng lập kế hoạch 
quản lý rừng bền vững và hưởng lợi từ rừng. Bài báo này trình bày các giải pháp tiếp cận có sự tham gia 
trong thẩm định tài nguyên rừng, lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng  và  thiết lập quyền hưởng lợi, 
chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng cộng đồng thông qua mô hình rừng ổn định. 
 
Abstract 
Community forest management was officially recognized and has been experimented, however there is a 
lacks of technical approaches, policy mechanism to support community to establish sustainable forest 
planning and to get benefit from natural forest. This article presents a solution of participatory approaches 
for forest resources assessment, forest management planning and establishing benefit right, benefit 
sharing in community forest management through sustainable forest models.  
 
Sự cần thiết và nguyên tắc đề xuất để thiết lập cơ chế hưởng lợi trong quản lý 
rừng cộng đồng 
Quản lý rừng cộng đồng được thừa nhận trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và được 
hướng dẫn thi hành theo nghị định số 23/2006/NĐ-CP; tuy nhiên làm thế nào hỗ trợ cộng đồng 
lập kế hoạch quản lý rừng lâu dài và xác lập cơ chế lợi ích rõ ràng, minh bạch, công bằng, đơn 
giản là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. 
 
Bài trình bày này dựa vào kết quả nghiên cứu đề tài "Xây dựng mô hình quản lý rừng và đất 
rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar tỉnh Gia Lai" từ năm 2002 – 2005 và 
kết quả phát triển phương pháp luận và công cụ tiếp cận hỗ trợ lập kế hoạch quản lý rừng cộng 
đồng của các dự án phát triển nông thôn tỉnh Dak Lak (RDDL), dự án Hỗ trợ phổ cập và đào tạo 
(ETSP) thực hiện tại 3 tỉnh Hòa Bình, Thừa Thiên – Huế và Dăk Nông mà tác giả cùng với tư 
vấn quốc tế Ô. Phillips Roth của GFA/GTZ phát triển trong các năm 2005 – 2006. 
 
Về cơ chế hưởng lợi trong giao và khoán rừng, chính phủ đã ban hành quyết định 178/2001/QĐ-
TTG. Quyết định này áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình được giao, được thuê, nhận khoán rừng 
và đất lâm nghiệp, chưa đề cập đến quyền lợi của chủ thể quản lý rừng là cộng đồng dân cư thôn 
bản. Tuy nhiên ngay đối với quyền lợi cho cá nhân, hộ gia đình thì việc thực hiện quyết định 178 
còn bất cập, trong thực tế sau 5 năm hầu như chưa nơi nào người nhận rừng được hưởng lợi theo 
quyết định này. Lý do căn bản là đa số các khu rừng được giao chưa đạt tiêu chuẩn rừng khai 
thác theo các quy định hiện hành và như vậy người quản lý rừng phải chờ đợi. Nhưng họ lại 
không rõ khi nào thì rừng của họ đạt tiêu chuẩn khai thác, tiêu chuẩn đó là gì và có nhận biết 
được hay không? điều này đã hạn chế mối quan tâm quản lý rừng tự nhiên của người dân; và khi 
khai thác thì bao nhiêu, như vậy hưởng lợi được bao nhiêu?. Đồng thời tỷ lệ hưởng lợi theo 
quyết định 178 căn cứ và trạng thái rừng khi giao, điều này cũng gây khó khăn cho cộng đồng 
khi nhận biết trạng thái. Trong khi đó thì cộng đồng có nhu cầu thường xuyên gỗ, củi cho gia 
dụng; nếu theo tiêu chuẩn rừng khai thác thì chưa được phép tác động, nhưng thực tế thì vì nhu 
cầu cuộc sống họ vẫn chặt cây để sử dụng, điều này đã làm cho rừng không được quản lý, giám 
sát. 
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Riêng ở Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã có nghị định 304/2005/QĐ-TTG  
về thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng buôn, làng là đồng bào 
dân tộc thiểu số tại chỗ, người nhận rừng "được hưởng toàn bộ sản phẩm thu hoạch trên diện tích 
rừng được giao" (Điều 5, mục 1); tuy nhiên khi nào được hưởng lợi, làm thế nào và bao nhiêu thì 
chưa có hướng dẫn cụ thể. 
 
Phân tích cơ chế hưởng lợi theo quyết định 178 từ hình 1 cho thấy: 

Phân tích cơ chế hưởng lợi theo Quyết đinh 178

Rừng đạt tiêu chuẩn khai 
thác (theo trữ lượng)

Rừng trung bình (IIIA2)

Rừng nghèo, non (IIIA1, IIB)

Tổng thu nhập từ bán gỗ

Thuế tài nguyên

UBND xã
Ban lâm nghiệp xã

Chủ rừng 
(Người nhận rừng)

85%15%

5 năm

10%90%

20 năm

20% 80%

 
Hình 1: Phân chia lợi ích theo quyết định 178 

Nguồn: Bảo Hiuy, Phillips Roth (RDDL/GFA/GTZ, 2006) 

- Đối với rừng trung bình 
(IIIA2): Giả sử chủ rừng 
nuôi dưỡng rừng 5 năm, 
khi khai thác nộp thuế tài 
nguyên khoảng 15%; phần 
còn lại được phân chia như 
sau: Chủ rừng được hưởng 
lợi là 2% sản phẩm gỗ khai 
thác cho một năm quản lý 
rừng, như vậy được 10% 
sản phẩm gỗ; 90% nộp về 
ngân sách xã. Trạng thái 
rừng này không còn nhiều 
khi giao rừng, tuy nhiên 
ngay cả trạng thái rừng còn 
tương đối tốt như vậy thì 
sau 5 năm quản lý rừng, 
chủ rừng chỉ nhận được 10% sản phẩm, trong đó phải chi phí toàn bộ kinh phí cho chặt hạ, 
vận xuất gỗ của toàn bộ khối lượng khai thác. Thực tế cho thấy với tỷ lệ như vậy thì chủ rừng 
có thu nhập rất thấp, thậm chí âm. 

- Đối với trạng thái rừng non, nghèo (IIAB, IIIA1): Các trạng thái này nếu theo tiêu chuẩn rừng 
khai thác thì phải 20 - 30 năm mới đạt được. Trong trường hợp này sau khi nộp thuế tài 
nguyên 15%, chủ rừng được hưởng 80% sản phẩm gỗ còn lại (và phải chi trả toàn bộ chi phí 
khai thác), giao nộp cho xã 20%. Đây là các trạng thái phổ biến được giao cho hộ, nhóm hộ; 
như vậy thời gian được hưởng lợi quá lâu nếu căn cứ theo tiêu chuẩn rừng khai thác hiện 
hành. Điều này đã giảm mối quan tâm của chủ rừng, đặc biệt là người nghèo thì việc nhận 
rừng chưa tạo ra nguồn thu trước mắt cũng như nhu cầu sử dụng lâm sản thường xuyên; đồng 
thời rừng cũng không được tác động các biện pháp nuôi dưỡng thích hợp, chỉ nhận rừng và 
“chờ đợi” quá lâu. 

 
Những giới hạn của chính sách hưởng lợi hiện hành đối với quản lý rừng cộng đồng và một số 
nguyên tắc chính được đề xuất để xác lập cơ chế hưởng lợi được trình bày trong bảng 1. 
 
Bảng 1:  Chính sách hưởng lợi hiện hành và các nguyên tắc được đề xuất để xác định cơ chế 

hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng  

Các nội dung chính  Giới hạn của chính sách hiện hành trong 
quản lý rừng cộng đồng 

Nguyên tắc xác định hưởng lợi trong quản 
lý rừng cộng đồng  

Hưởng lợi trong quản lý rừng 
cộng đồng 

Chưa xác định cụ thể cho quản lý rừng cộng 
đồng 

Cần xây dựng chính sách hưởng lợi cho nhóm 
hộ, cộng đồng  

Tiêu chuẩn rừng khai thác:  
- trạng thái rừng 

- người dân khó khăn trong xác định trạng 
thái theo các chỉ tiêu kỹ thuật 

- phân loại trạng thái nên dựa vào các tiêu 
chí địa phương  

- luân kỳ, cường độ - dài với cường độ cao, thông thường thì 
20 – 35 năm không có khai thác 

- ngắn với cường độ thấp  
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Các nội dung chính  Giới hạn của chính sách hiện hành trong Nguyên tắc xác định hưởng lợi trong quản 
quản lý rừng cộng đồng lý rừng cộng đồng  

- dựa vào chỉ tiêu trữ lượng 
 

- người dân khó khăn xác định trữ lượng - số cây theo cấp kính có thể xem là công 
cụ mà cộng đồng có thể tiếp cận thuận 
lợi  

- theo chức năng rừng: sản 
xuất, phòng hộ 

- khó khăn trong xác định khai thác sử 
dụng rừng phòng hộ 

- kết hợp 2 chức năng sản xuất và phòng 
hộ trong quản lý rừng cộng đồng 

% hưởng lợi dựa vào:  
- trạng thái rừng khi giao 
- thời gian bảo vệ rừng  
- trữ lượng khai thác 

 

- khó khăn cho người dân trong xác định 
trạng thái, tiêu chuẩn rừng khai thác.  

- rất lâu, không có lợi ích trước mắt, đồng 
thời chỉ chờ khai thác, không có giải pháp 
để tác động  nuôi dưỡng, phát triển rừng 

- khó khăn tính toán lợi ích theo trữ lượng, 
hoặc tăng trưởng trữ lượng. % hưởng lợi 
theo trữ lượng khai thác chưa có cơ sở 
bảo đảm sự rõ ràng và công bằng trong 
xác định lợi ích, nó chưa phải là tăng 
trưởng của rừng. 

mô hình rừng ổn định cho các kiểu rừng và 
mục đích quản lý khác nhau nên được sử 
dụng như là cơ sở để tính toán lợi ích cho 
chủ rừng và quản lý giám sát rừng của nhà 
nước: 
- sử dụng rừng ở các trạng thái với các 

loại kích thước sản phẩm phục vụ đời 
sống cộng đồng 

- tác động thường xuyên để cải thiện rừng 
- tính toán theo tăng trưởng số cây theo 

định kỳ 5 năm 

 
Để xác định quyền hưởng lợi của chủ rừng một cách công bằng là dựa vào tăng trưởng sau giao 
rừng, người quản lý hưởng được phần tăng trưởng rừng mà họ nuôi dưỡng, nếu bảo vệ nuôi 
dưỡng tốt sẽ hưởng lợi cao hơn nhờ gia tăng lượng tăng trưởng. Tuy nhiên tăng trưởng theo trữ 
lượng là một vấn đề khó xác định và thực tế ở Việt Nam đang thiếu chỉ tiêu này cho các kiểu 
rừng, điều kiện lập điạ, khí hậu và trạng thái rừng khác nhau. Vì vậy tiếp cận theo tăng trưởng để 
xác định hưởng lợi là một nguyên tắc cần được áp dụng, tuy nhiên cần có cách xác định đơn giản 
để có thể vận dụng và cộng đồng có thể tiếp cận được.  
 
Mô hình rừng ổn định như là công cụ xác định tăng trưởng số cây, làm cơ sở xác 
định quyền hưởng lợi, lập kế hoạch và giám sát quản lý rừng cộng đồng 
Một lựa chọn quan trọng trong trường hợp này là lập kế hoạch và thực hiện khai thác hưởng lợi 
gỗ củi dựa vào mô hình rừng ổn định.  

Mục tiêu xây dựng mô hình rừng ổn định nhằm định hướng trong cân đối khả năng cung cấp của 
rừng địa phương với nhu cầu lâm sản của cộng đồng ổn định trong một kỳ kế hoạch 5 năm, làm 
cơ sở cho việc xác định giải pháp khai thác, chặt nuôi dưỡng rừng tự nhiên theo hướng dẫn dắt 
rừng về dạng ổn định và tính toán được khả năng cung cấp gỗ, củi cho đời sống cộng đồng. 

 
Đặc điểm của mô hình rừng ổn định: 
- Dựa vào cấu trúc số cây theo cấp kính: Đơn giản để cộng đồng có thể tiếp cận khi so sánh 

cung cầu, tính toán lượng chặt đồng thời bảo đảm về mặt lâm sinh là duy trì rừng ổn định để 
tiếp tục phát triển lâu dài 

- Mô hình có dạng phân bố giảm với cỡ kính phù hợp với tăng trưởng đường kính nhằm tạo ra 
sự ổn định của rừng trong một kỳ kế hoạch 5 năm. 

- Cấu trúc rừng đạt năng suất ở mức thích hợp và ổn định trong từng vùng sinh thái, từng kiểu 
rừng, lập địa; chưa phải là mô hình có năng suất tối ưu vì hiện trạng rừng tự nhiên sau nhiều 
năm khai thác còn lại trữ lượng thấp. Thông qua mô hình rừng ổn định từng bước nuôi dưỡng 
rừng đạt năng suất cao hơn, bảo đảm sự đa dạng sinh học cũng như phòng hộ. 

- Cấu trúc số cây theo cỡ kính và tổ thành loài phù hợp với mục tiêu quản lý rừng của cộng 
đồng 

 
Về mặt khoa học lâm sinh, mô hình cấu trúc số cây theo cỡ kính (N/D) đã được nhiều nhà khoa 
học lâm nghiệp nghiên cứu cho các kiểu rừng Việt Nam và đưa ra các mô hình toán mô phỏng, 
xây dựng cấu trúc “chuẩn, mẫu”. Cần áp dụng tiếp bộ kỹ thuật này vào thực tế, đặc biệt trong 
quản lý rừng cộng đồng vì tính đơn giản của nó là chỉ “đếm số cây theo cỡ kính” để có thể chọn 
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lựa được giải pháp tỉa thưa, khai thác, nuôi dưỡng, làm giàu rừng, xúc tiến tái sinh; tuy nhiên cần 
làm cho nó được ứng dụng đơn giản hơn. 
 
So sánh số cây thực tế của từng lô rừng với mô hình rừng ổn định cho phép xác định được số cây 
có thể khai thác, đó là số cây vượt hơn mô hình; và số cây cần được bảo vệ, duy trì, nuôi dưỡng 
chính là số cây theo các cỡ kính khác nhau của mô hình rừng ổn định. Với định kỳ điều tra rừng 
5 năm, so sánh với mô hình rừng ổn định sẽ cho phép lập kế hoạch khai thác gỗ củi 5 năm và 
hàng năm. Với giải pháp như vậy là phù hợp với Luật bảo vệ và phát triển rừng, rừng giao cho 
cộng đồng cần được lập kế hoạch quản lý 5 năm; việc lập kế hoạch đơn giản, người dân có thể 
tiến hành được, trên cơ sở đó xác định được lợi ích từ rừng một cách thường xuyên cũng như các 
giải pháp phát triển rừng. 
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Hình 2: So sánh số cây thực tế với mô hình rừng ổn định theo định kỳ 5 năm 
Nguồn: Bảo Huy, Phillips Roth, RDDL, 2006 

Hình 2: i) Phần A là so sánh 
số cây thực tế của lô rừng 
(màu xám) với mô hình số 
cây ổn định theo cỡ kính 
(màu đỏ); ii) Phần B biểu 
diễn số cây được phép khai 
thác trong 5 năm theo cỡ 
kính, đó là số cây vượt lên 
trên số cây của mô hình (màu 
vàng); đây chính là phần 
hưởng lợi của cộng đồng 
trong giai đoạn đầu tiên, nó 
chưa phải là phần tăng trưởng 
do cộng đồng nuôi dưỡng, vì 
vậy được xem là tạm ứng để 
họ có thu nhập ngay trong 
giai đoạn đầu; iii) Phần C là 
biểu diễn tình hình rừng sau 
khai thác lần đầu tiên; iv) 5 
năm tiếp theo lô rừng được 
điều tra lại và so với mô hình 
rừng ổn định như phần D, số 
cây vượt lên ở các cỡ kính 

chính là phần tăng trưởng số cây trong 5 năm, và đây chính là phần lợi ích cộng đồng được 
hưởng. 
 
Điều này cho phép dễ tính toán lượng khai thác thông qua số cây và có thể được tiến hành 
thường xuyên thông qua việc điều chỉnh cấu trúc; không như sử dụng tiêu chuẩn rừng đạt khai 
thác là thời gian chờ đợi quá lâu, đồng thời không có một giải pháp phát triển rừng nào sau khi 
giao. 
 
Với công cụ mô hình rừng ổn định sẽ hỗ trợ cho:  
- Xác định lợi ích của cộng đồng và lập kế hoạch khai thác gỗ: Lợi ích của cộng đồng nhận 

rừng chính là tăng trưởng số cây theo cỡ kính trong 5 năm. Dựa vào đây cộng đồng lập kế 
hoạch khai thác sử dụng rừng bền vững theo định kỳ 5 năm; việc xác định lợi ích như vậy 
bảo đảm tính công bằng, đơn giản, ít chi phí, chỉ thông qua so sánh số cây của lô rừng với 
mô hình.  

- Giám sát quản lý rừng: Mô hình rừng ổn định cũng là công cụ để các cơ quan lâm nghiệp 
giám sát tình hình quản lý rừng đã giao, quản lý rừng đạt yêu cầu là luôn duy trì số cây theo 
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cỡ kính ở mức tối thiểu phải bằng mô hình rừng ổn định. Có nghĩa đơn giản là giám sát số 
cây theo cỡ kính, điều này thuận tiện cho cả cơ quan giám sát lẫn người dân có thể hiểu 
được. 

- Khai thác sử dụng và nuôi dưỡng rừng ở các trạng thái rừng khác nhau:  Theo quy định hiện 
hành, các lô rừng chỉ được phép khai thác khi đạt tiêu chuẩn về trữ lượng, điều này đã gặp 
phải hạn chế như thời gian chờ đợi quá lâu, người dân khó nhận biết tiêu chuẩn rừng khai 
thác. Trong khi đó nếu so sánh số cây theo cỡ kính của các trạng thái rừng hiện tại với mô 
hình rừng ổn định thì các trạng thái rừng non, nghèo vẫn có thể chặt một số cây ở các cấp 
kính khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng, đồng thời lại có thể điều chỉnh 
cấu trúc rừng từng bước ổn định, có năng suất hiệu quả hơn. 

- Nâng cao nhận thức về quản lý rừng cho cộng đồng:  Khi sử dụng mô hình rừng ổn định để 
so sánh với trạng thái của từng lô rừng hiện tại, cộng đồng sẽ có cơ hội nâng cao sự hiểu biết 
về lô rừng của mình, từ đó không chỉ là xác định số lượng cây có thể khai thác mà còn thảo 
luận để tìm kiếm biện pháp quản lý rừng thích hợp với nguồn lực của họ. 

 
Phương pháp xây dựng mô hình rừng ổn định 
Mô hình rừng ổn định được xây 
dựng cho từng kiểu rừng 
(Thường xanh, nửa rụng lá, 
khộp, gỗ - tre nứa, ...), theo các 
bước chính được minh họa trong 
hình 3: 

 
Hình 3: Các bước thiết lập mô hình rừng ổn định 

i) Xác định mục tiêu quản 
lý các lô rừng: Mục tiêu quản lý 
rừng quyết định đến cấu trúc mô 
hình rừng ổn định. Tiếp cận có 
sự tham gia để đánh giá nhu cầu 
và tìm hiểu kinh nghiệm của 
cộng đồng để xác lập mục tiêu 
quản lý các lô rừng khác nhau. 
Thông thường đối với quản lý 
rừng cộng đồng, mục tiêu sản 
xuất (gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ) 
được gắn với phòng hộ và các 
giá trị văn hóa tinh thần khác. 

ii) Xác định cỡ kính để rừng 
ổn định trong 5 năm: Mô hình 
N/D ổn định trong 5 năm cần có 
cự ly cỡ kính thay đổi để bảo 
đảm trong một định kỳ  5 năm tất cả số cây cỡ kính nhỏ chuyển lên cỡ kính trên.Thu thập số liệu 
tăng trưởng đường kính 5 năm bằng phương pháp đẻo vát, số lượng cây điều tra cần đủ lớn 
(khoảng 50 cây) ở các loài cây khác nhau trong kiểu rừng. Thiết lập mô hình quan hệ Zd/D để 
xác định Zd theo D (Ví dụ minh họa cho kiểu rừng khộp ở Tây Nguyên trong hình 4). Từ quan 
hệ này thế giá trị D1.3 bất kỳ nào suy ra Zd, đây chính là cự ly cỡ kính tại giá trị D1.3 đó. Như vậy 
nếu mô hình N/D mẫu theo cự ly cỡ kính thay đổi này, thì điều chỉnh rừng ở hiện tại đã bảo đảm 
rừng ổn định trong một định kỳ tiếp theo. Tuy nhiên trong thực tế nếu sử dụng nhiều cỡ kính 
khác nhau trong mô hình N/D rừng ổn định sẽ gây khó khăn cho người dân khi sử dụng. Để đơn 
giản hơn có thể xác định Dg bình quân và thế vào mô hình suy được Zd bình quân trong 5 năm, 
có thể chấp nhận giá trị tăng trưởng bình quân này để xác định cự ly cỡ kính. Ví dụ ở rừng khộp 
tỉnh Dăk Lăk, chấp nhận giá trị 3 cm để làm cự ly cỡ kính trong mô hình N/D ổn định. 
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Zd = -0.0049D2 + 0.1995D + 2.04
R2 = 0.3521
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Hình 4: Mô hình quan hệ Zd/5 năm theo D1.3 (Rừng khộp Dak Lak)

iii) Xác định giá trị vốn rừng căn 
bản bảo đảm ổn định: Rừng ổn định cần 
bảo đảm một vốn rừng tối thiểu để có 
thể phục hồi và phát triển. Lấy giá trị 
tổng tiết diện ngang (G (m2/ha)) làm cơ 
sở để xác định vốn rừng căn bản. Chọn 
các lâm phần đại diện trong địa phương, 
có cấu trúc ổn định và phù hợp với mục 
tiêu quản lý rừng, điều tra G/ha khoảng 
30 ô mẫu (400 - 1000m2), lập quan hệ 
phân bố số ô theo cấp G, từ đây xác định 
được G căn bản là giá trị G tập trung 
phổ biến nhất (mode). Hình 5 giới thiệu 
quan hệ số ô theo G và G căn bản được 
xác định là 18m2/ha cho rừng khộp ở 
Dăk Lăk với mục tiêu sản xuất gỗ vừa 
và nhỏ. Trong thực tế G căn bản chưa 
phải là G tối ưu và có năng suất cao 
nhất, vì quản lý rừng cộng đồng với các 
trạng thái rừng là khá nghèo; do vậy G 
căn bản chỉ bảo đảm rừng ổn định, trong 
các định kỳ tiếp theo có thể từng bước 
nâng cao G căn bản để có hiệu quả sản 
lượng cao hơn. Vì vậy trong thực tế tùy 
theo trạng thái rừng, mục tiêu quản lý 
mà ấn định một G căn bản thích hợp, 
trên cơ sở này sẽ xây dựng mô hình N/D 
ổn định trong phạm vị G đó. 

nô = 0.75g3 - 8.3214g2 + 26.929g - 18
R2 = 0.8283
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Hình 5: Mô hình phân bố số ô thep cấp g/ha rừng khộp Dăk Lăk 
Nguồn: Bảo Huy, Hồ Viết Sắc – Dự án RDDL/GFA/GTZ, 2006 

iv) Xây dựng mô hình N/D ổn định: Có dạng phân bố giảm, có tổng G ứng với G căn bản và 
cỡ kính phù hợp với tăng trưởng đường kính 5 năm. Thu thập số liệu trên rừng ổn định, có G xấp 
xỉ G căn bản theo phương pháp ô mẫu điển hình (15 – 20 ô mẫu 500 – 1000m2); mô phỏng N/D 
(với cỡ kính theo Zd 5 năm) theo một hàm giảm thích hợp, hàm Mayer nên được lựa chọn vì tính 
đơn giản và phổ biến, sau đó điều chỉnh N/D để đạt được giá G căn bản đã xác định. Đây chính 
là mô hình rừng ổn định cho từng kiểu rừng, mục tiêu quản lý. Ví dụ đối với rừng khộp ở Dăk 
Lăk, mục tiêu sản xuất gỗ vừa và nhỏ, mô hình N/D ổn định có cự ly cỡ kính là 3 cm như đã xác 
định thông qua Zd/5 năm, hàm Mayer được sử dụng để mô phỏng phân bố giảm số cây ổn định 
và G căn bản là 18m2/ha được áp dụng để xây dựng mô hình rừng ổn định trong phạm vi cỡ kính 
tối đa là 30cm (vì mục tiêu quản lý là gỗ vừa và nhỏ, nếu mục tiêu là gỗ lớn thì cỡ kính max có 
thể là 40, 50, 60cm). (Kết quả trong bảng 2). Với các mô hình được xây dựng theo phương pháp 
này, số lượng cỡ kính khá nhiều 7 – 12 cỡ kính, điều này cũng tạo nên sự phức tạp cho cộng 
đồng trong điều tra cũng như so sánh, do vậy sau khi thiết lập mô hình, để đơn giản cho áp dụng 
có thể gộp 2-3 cỡ kính lân cận để hình thành trong phạm vi 4-5 cấp kính. 
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Bảng 2: Tính toán mô hình rừng khộp ổn định theo mục tiêu quản lý kinh doanh gỗ nhỏ và vừa 
Cỡ kính 
trung bình 
(cm) 

Phạm vi cỡ kính 
(cm) 

N/ha N/ha 
Mayer 

G m2/ha 
Mayer 

G m2/ha 
mô hình 
ổn định 

N/ha 
rừng ổn 
định 

10.5 9 - 11.9 174 207 1.79 2.23 257 

13.5 12 - 14.9 219 148 2.12 2.64 185 

16.5 15 - 17.9 113 106 2.28 2.83 132 

19.5 18 - 20.9 106 76 2.28 2.84 95 

22.5 21 - 23.9 40 55 2.18 2.71 68 

25.5 24 - 26.9 26 39 2.01 2.50 49 

28.5 27 - 29.9 17 28 1.80 2.24 35 

31.5 30 - 32.9 31 20 1.58   

34.5 33 - 35.9 9 15 1.36   

37.5 36 - 38.9 9 10 1.15   

40.5 39 - 41.9 10 8 0.97   

43.5 42 - 44.9 8 5 0.80     

Tổng  762 719 20.33 18.00 822 

Nguồn: Bảo Huy, Hồ Viết Sắc – RDDL/GFA/GTZ, 2006 
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Mô hình rừng khộp ổn định theo mục tiêu gỗ nhỏ và vừa 
(Nguồn: Bảo Huy, Hồ Viết Sắc – RDDL/GFA/GTZ, 2006) 

 

 
Mô hình rừng khộp ổn định  

(Nguồn: Philipps Roth (2005), Dự án RDDL Daklak ) 

 
Mô hình rừng nửa rụng ổn định  

(Nguồn: Philipps Roth (2005), Dự án RDDL Daklak ) 

Mô hình rừng ổn định cự ly cỡ kính 10cm
Rừng thường xanh, tỉnh Dăk Nông
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Mô hình rừng thường xanh ổn định  

(Nguồn: Bảo Huy (2005). Dự án ETSP Dăk Nông) 
Hình 6: Các mô hình rừng ổn định cho các kiểu rừng, mục tiêu quản lý khác nhau 
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Áp dụng cơ chế đề xuất để lập kế hoạch quản lý rừng và xác định quyền hưởng 
lợi, phân chia lợi ích trong cộng đồng 
Nguyên tắc lập kế hoạch và xác định quyền hưởng lợi cho cộng đống quản lý rừng: 
- Để đảm bảo quản lý rừng cộng đồng có thể được các xã và thôn buôn thực hiện mà không 

cần có sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài hay của nhà nước, quyền hưởng lợi phải được rõ ràng, 
công bằng và minh bạch đối với người sử dụng rừng, thôn và xã.  

- Quản lý rừng cộng đồng được coi là "lâm nghiệp tự cung tự cấp” (đang được thực hiện ở các 
xã vùng cao nghèo nhất nước), thu nhập từ việc bán gỗ của rừng cộng đồng có thể được sử 
dụng cho lợi ích chung và bù đắp cho các cộng đồng khu vực này.  

- Dựa vào cơ sở tăng trưởng số cây trong 5 năm của rừng để tính toán phần cộng đồng được 
hưởng trong từng giai đoạn lập kế hoạch 5 năm quản lý rừng cộng đồng. So sánh số cây thực 
tế của từng lô rừng với mô hình rừng ổn định, số cây vượt lên là số cây tăng trưởng theo cấp 
kính trong 5 năm; đây là số cây cộng đồng được khai thác và hưởng lợi. Có nghĩa là sử dụng 
mô hình rừng ổn định như là đối chứng để xác định tăng trưởng và chỉ số xác định quyền 
hưởng lợi dựa vào tăng trưởng được đơn giản hóa bằng số cây theo cấp kính. Định kỳ 5 năm 
điều tra rừng để xác định lượng tăng trưởng số cây và đó là số cây cộng đồng được chặt để 
thu lợi ích. 

- Căn cứ vào vốn rừng cần giữ lại theo số 
cây, cộng đồng có quyền chặt bất kỳ thời 
điểm nào mà theo họ là thích hợp với lao 
động và thị trường. 

Số cây của lô 
rừng trên Ao 

Số cây của mô hình 
trên giấy kính trong

 

 
Hình 7: Sơ đồ cột hỗ trợ ngưòi dân so sánh số cây của lô rừng với 
mô hình rừng ổn định để thảo luận việc khai thác, xúc tiến tái sinh 
rừng, ... 

- Trong 5 năm đầu khi so sánh số cây thực 
tế với rừng ổn định thì cộng đồng có thể 
chặt các cây vượt hơn số cây mô hình ổn 
định. Số cây này chưa phải là tăng trưởng 
rừng, tuy nhiên có thể xem đây là phần 
tạm ứng. Năm năm sau khi so sánh lại thì 
được hưởng theo phần tăng trưởng bởi số 
cây vượt lên ở mỗi cấp kính. 

 
Để áp dụng cơ chế và phương pháp đang thảo 
luận, các bước chính sau cần được tiến hành 
 

i) Xây dựng mô hình rừng ổn định cho 
các kiểu rừng, mục tiêu quản lý:  Những mô 
hình rừng ổn định được trình bày trên đã được 
thử nghiệm ở các tỉnh Hòa Bình, Thừa Thiên 
Huế, Dak Lak, Dăk Nông và Gia Lai nhưng 
vẫn đang ở bước ban đầu cần được điều chỉnh và thông qua trong tương lai. Trong Hội thảo quốc 
gia về Quản lý rừng dựa vào cộng đồng năm 2004, việc xây dựng mô hình rừng ổn định cho 7 
vùng sinh thái nông nghiệp được thống nhất xem như là một thành tựu quan trọng cho quản lý 
rừng cộng đồng trong tương lai gần. Có hai phương án xây dựng mô hình rừng ổn định được đề 
nghị: i) Do cấp quốc gia quản lý, xây dựng và đưa vào hướng dẫn quản lý rừng cộng đồng quốc 
gia để các địa phương áp dụng, ii) Xây dựng hướng dẫn phương pháp và cung cấp cho các cơ 
quan quản lý lâm nghiệp tỉnh, huyện tự xây dựng cho địa phương mình. 

ii) Điều tra rừng có sự tham gia theo định kỳ 5 năm và xác định khả năng cung cấp gỗ 
củi của các lô rừng: Phương pháp điều tra rừng đơn giản, ít tốn kém và người dân có thể tiếp 
cận cần được áp dụng đó là phương pháp ô mẫu hệ thống dạng dải kích thước nhỏ 10x30m, 
trong đó xác định loài, cỡ kính theo thước màu; tỷ lệ rút mẫu khoảng 1% diện tích. Từ đây người 
dân có thể thống kê số cây theo cỡ kính cho từng lô rừng và so sánh với mô hình rừng ổn định sẽ 
xác định được khả năng cung cấp gỗ, củi trong 5 năm. Dựa vào viêc so sánh này cộng đồng sẽ 

 8



thảo luận về giải pháp lâm sinh nên áp dụng cho lô rừng. Đối với số cây dư ở các cấp kính có thể 
chặt để sử dụng hoặc bán; đối với các khu rừng còn thiếu cây ở nhiều cấp kính thì giải pháp nuôi 
dưỡng, bảo vệ và trồng bổ sung thông qua làm giàu rừng là cần thiết, tuy nhiên điều này phụ 
thuộc và nguồn lực của cộng đồng và cần được cộng đồng xác định, thống nhất để tổ chức thực 
hiện. 
 

0
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250

300

Cỡ kính (cm)

Số cây có thể chặt  /  ha 34 11 49

N/ha rừng ổn định 257 185 132 95 68 49 35

9 - 11.9 12 - 14.9 15 - 17.9 18 - 20.9 21 - 23.9 24 - 
26.9

>27

So sánh số cây của lô rừng với mô hình rừng ổn định
Lô Đăng Ta RLăng, diện tích 41 ha - Buôn Bu Nơr, X. Dak R'Tih, H. Dăk RLắp, 

T. Dăk Nông
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ố 
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Số cây rừng ổn định  13,366  6,060  2,748  1,964 

Số cây của lô rừng  18,382  7,004  6,552  1,638 

10 - 20 cm 20 - 30 cm 30 - 40 cm > 40 cm

 
Hình 8: So sánh số cây theo cỡ kính của các lô rừng với mô hình rừng ổn đinh 

 
 
iii) Lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm và hàng năm: Bao gồm xác định nhu cầu 

lâm sản của cộng đồng trong 5 năm, cân đối nhu cầu này với khả năng cung cấp của các 
lô rừng để xác định các giải pháp như chặt chọn sử dụng hoặc bán; làm giàu rừng, xúc 
tiến tái sinh, quản lý lâm sản ngoài gỗ, phòng cháy rừng, bảo vệ rừng.... Kế hoạch 5 năm 
được lập cho từng lô rừng bao gồm: Giải pháp lâm sinh, số lượng, địa điểm, thời gian, 
trách nhiệm. Từ đây phân chia để được kế hoạch hàng năm 

iv) Thực hiện kế hoạch và giám sát: Việc thực hiện kế hoạch và giám sát các tác động vào 
rừng cần thông qua một hướng dẫn lâm sinh đơn giản. Tuy nhiên cũng cần thấy những sự 
khác biệt giữa kỹ thuật lâm sinh truyền thống và kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng 
đồng. Kỹ thuật lâm sinh áp dụng trong quản lý rừng cộng đồng hướng đến khai thác sử 
dụng lâm sản với khối lượng thấp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên (một ít 
cho thương mại) và lâu dài của cộng đồng; phương tiện khai thác thủ công, phù hợp với 
nguồn lực cộng đồng. Do đó khai thác rừng trong quản lý rừng cộng đồng còn được gọi 
là "khai thác có tác động thấp".  

Bảng 3: Sự khác biệt giữa kỹ thuật lâm sinh truyền thống và quản lý rừng cộng đồng 
Các chỉ tiêu so sánh 

 

Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp cộng đồng

Khối lượng gỗ khai 
thác trong một lần

Lớn (Dựa vào hiệu quả kinh tế của khai thác) Nhỏ (Chủ yếu cho nhu cầu hộ gia đình và một ít 
cho thương mại)

Giải pháp lâm sinh áp 
dụng

Khai thác chọn với cường độ lớn trong một lần 
(Khai thác hết lượng tăng trưởng trên 20 – 30 
năm của rừng)

Chặt chọn từng cây theo cỡ kính, loài, cường độ 
nhỏ (Dựa vào mô hình rừng ổn định trong 5 năm, 
tiêu chuẩn lựa chọn cây chặt, cây chừa)

Tần số, luân kỳ khai 
thác

Không thường xuyên ("Chặt" và "Chờ"), trên 20 – 
30 năm

Thường xuyên hàng năm ở các địa điểm khác 
nhau và trở lại khai thác theo định kỳ 5 năm.

Công nghệ sử dụng Dây chuyền khai thác, vận xuất, vận chuyển chủ 
yếu là máy móc cơ giới

Sử dụng dụng cụ đơn giản của địa phương, chủ 
yếu vận xuất bằng thủ công, gia súc

Tác động đến môi 
trường

Tác động lớn đến đất, cây tái sinh và cây rừng 
khác do sử dụng máy móc và cường độ chặt lớn

Tác động của khai thác đến đất, tái sinh, cây rừng 
khác là thấp do sử dụng dụng cụ đơn giản, cường 
độ chặt thấp.

Nhu cầu nuôi dưỡng 
rừng sau khai thác

Rất cao (Vì tác động lớn đến tài nguyên rừng) Thấp (Nhưng phụ thuộc vào kỹ thuật lựa chọn cây 
và chặt hạ)
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v) Quyền hưởng lợi và phân chia lợi ích từ rừng trong cộng đồng 
Quyền hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồng 
Trên cơ sở mô hình rừng ổn định xác định số cây khai thác bền vững trong 5 năm và phân chia ra 
theo hàng năm. Chỉ khai thác sử dụng các lô rừng có số cây dư theo cỡ kính. Đó là quyền lợi gỗ 
củi của cộng đồng,  
 
Phần hưởng lợi của cộng đồng được phân chia làm 2 loại: i) Khai thác rừng để sử dụng trong hộ 
gia đình, cộng đồng và ii) Khai thác rừng với mục đích thương mại. 

 
 

Hình 9: Quyền lợi và phân chia lợi ích từ gỗ cho nhu cầu gia dụng 

Hướng phân chia lợi ích đã được tổ chức thảo luận với các bộ kỹ thuật, quản lý lâm nghiệp và 
cộng đồng nhận rừng ở nhiều địa phương trong cả nước, kết quả cho thấy sự đồng thuận theo 
phương án như sau: 

Cơ chế phân chia lợi ích từ gỗ cho 
nhu cầu gia dụng đối với rừng giao 
cho cộng đồng  
Trên cơ sở số cây khai thác được 
phép hàng năm, ban tự quản thôn, 
ban quản lý rừng cộng đồng sẽ tổ 
chức họp dân để quyết định: 
- Chọn hộ được phép khai thác 

gỗ hàng năm cho mục đích gia 
dụng (làm nhà, chuồng trại, 
hàng rào, ....) 

- Hộ được phép khai thác gỗ cho 
nhu cầu gia dụng có thể phải 
trả một phần lệ phí cho thôn, 
điều này được thống nhất trong 
quy ước bảo vệ và phát triển 
rừng của thôn. Số tiền này sẽ 
nộp vào quỹ thôn để chi cho 
công việc quản lý rừng của 
thôn. 

- Ngoài ra số cây được phép 
khai thác dư ra (nếu có) sau 
khi cân đối nhu cầu trong 
thôn, có thể được bán ra để 
sung vào quỹ thôn phục vụ 
cho quản lý rừng. 

 
 

Cơ chế phân chia lợi ích từ gỗ 
cho mục đích thương mại đối 
với rừng giao cho cộng đồng  
Số cây khai thác hàng năm 
được bán ra thị trường và phân 
chia lợi ích như sau: 

- Nộp thuế tài nguyên khoảng 
15% (phần nộp thực tế sẽ căn 
cứ vào nhóm gỗ và quy định 
hiện hành). Phần thuế này có 
thể được điều phối trở lại địa 
phương để đầu tư phát triển 
các khu rừng nghèo, đất trống 

Hình 10: Quyền lợi và phân chia lợi ích từ gỗ cho mục đích thương mại 
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- 10% được phân bổ về UBND xã để chi phí quản lý rừng và thù lao cho Ban lâm nghiệp xã. 
- 75% còn lại là phần lợi ích của cộng đồng quản lý bảo vệ rừng. Phần này sẽ được phân chia 

cho ban quản lý rừng thôn, lập quỹ phát triển rừng thôn và cho hộ gia đình tham gia quản lý, 
bảo vệ rừng. Việc phân chia được dựa vào quy ước bảo vệ và phát triển rừng thôn đã được 
toàn thôn thống nhất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 
Trên đây là đề cập quyền hưởng lợi và cách phân chia lợi ích về gỗ, củi cho cộng đồng quản lý 
rừng tự nhiên; ngoài ra cộng đồng nhận rừng còn được hưởng lợi từ lâm sản ngoài gỗ và các 
chính sách ưu đải trong trồng rừng trên đất trống lâm nghiệp, làm giàu rừng non, nghèo kiệt. 
 
 
Kết luận  
Trong thực tế sau giao đất giao rừng chúng ta chưa có đầy đủ những hướng dẫn cụ thể liên quan 
đến cơ chế chính sách, tổ chức và kỹ thuật để thực hiện quản lý rừng cộng đồng. Vấn đề đang đặt 
ra nhiều thách thức là quản lý rừng bền vững sau giao, làm thế nào để người dân nghèo vùng cao 
có được lợi ích từ rừng và nó đóng góp vào sinh kế lâu dài cho cộng đồng quản lý rừng?. Việc 
quản lý sử dụng và kinh doanh rừng tự nhiên khác hẵn với sử dụng đất nông nghiệp: Trong khi 
đất nông nghiệp thời gian thu hoạch ngắn hơn, kỹ thuật canh tác khá phổ biến, nông dân có thể 
bán ngay sản phẩm ra thị trường và có được thu nhập nhanh; còn các sản phẩm rừng không chỉ là 
lâm sản mà còn các giá trị dịch vụ môi trường, văn hóa xã hội khác, do đó việc sử dụng phải cân 
nhắc hài hòa, đồng thời kinh doanh cây rừng đòi hỏi thời gian rất dài mới có thu hoạch, kỹ thuật 
lâm sinh còn xa lạ với người dân (truyền thống và kinh nghiệm của cộng đồng tập trung vào 
canh tác nương rẫy, quản lý ranh giới rừng thôn bản, hái lượm từ rừng), đặc biệt lâm sản là một 
sản phẩm nhạy cảm, đòi hỏi phải có sự xác nhận về tính hợp pháp của nó mới được lưu thông, 
buôn bán. Điều này có thể giải thích được vì sao sau giao đất giao rừng, người dân chưa được 
hưởng lợi nhiều từ rừng, rừng chưa trở thành một thành tố sinh kế ở vùng cao, và như vậy nó đòi 
hỏi phải có nhưng cơ chế chính sách, cách tiếp cận, hỗ trợ kỹ thuật thích hợp để làm cho quản lý 
cộng đồng mang lại lợi ích cho người dân và rừng được quản lý bền vững. 
 
Giải pháp đã thảo luận và đề xuất để lập kế hoạch và thiết lập cơ chế hưởng lợi đối với quản lý 
rừng cộng đồng đi theo hướng tạo ra sự phù hợp đối với cả hai bên: cộng đồng quản lý rừng và 
cơ quan quản lý nhà nước về rừng; quyền hưởng lợi cần minh bạch, rõ ràng và đơn giản trong áp 
dụng và có thể thẩm định, giám sát được. Cụ thể là: 
 
Đối với cộng đồng, người dân (đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiếu số):   
- Cơ chế hưởng lợi dựa vào việc xác định tăng trưởng là bảo đảm sự công bằng, minh bạch; 

đồng thời với cách tiếp cận so sánh số cây theo cỡ kính của lô rừng với mô hình rừng ổn định 
đã làm đơn giản hóa được việc đánh giá tăng trưởng rừng để xác định quyền hưởng lợi;  
người dân chỉ đo đếm số cây theo cỡ kính màu, số cỡ kính có thể chỉ cần 3-5 cấp để cộng 
đồng có thể dễ dàng thẩm định rừng của họ, từ đó có thể thảo luận về giải pháp lâm sinh của 
lô rừng mà họ đang quản lý, lập kế hoạch và xác định được số cây có thể khai thác hưởng lợi 
trong 5 năm và hàng năm. Bên cạnh đó với cách tiếp cận đơn giản như vậy nhưng vẫn bảo 
đảm cơ sở khoa học lâm sinh trong quản lý rừng bền vững. 

- Cách tiếp cận này cũng đưa đến người dân sự chủ động trong lập kế hoạch và thực hiện quản 
lý rừng thường xuyên và thu được lợi ích, sản phẩm đa dạng ở các trạng thái rừng khác nhau, 
đồng thời vẫn duy trì rừng ổn định; nếu theo quy trình hiện nay thì cộng đồng vùng cao khó 
có thể tiếp cận để tổ chức quản lý rừng như luân kỳ quá dài, cường độ khai thác lớn vượt quá 
khả năng đầu tư của cộng đồng, không đáp ứng được nhu cầu lâm sản thường xuyên và thu 
nhập trước mắt. 

- Phương pháp này qua thực hiện thử nghiệm ở nhiều địa phương trong cả nước cho thấy có 
chi phí thấp, đơn giản và phù hợp với năng lực cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao. Qua 
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tiến hành cho thấy cộng đồng có thể tham gia thẩm định rừng và lập kế hoạch quản lý rừng 
của mình lâu dài. Việc thẩm định rừng chỉ cần tiến hành theo định kỳ 5 năm, từ đó cộng đồng 
lập được kế hoạch thường xuyên hàng năm để tổ chức bảo vệ, phát triển rừng và hưởng lợi từ 
rừng. 

 
Đối với các cơ quan quản lý lâm nghiệp nhà nước thì với giải pháp này cũng có được sự thuận 
tiện trong việc cùng giám sát tài nguyên rừng sau khi giao với người dân; sử dụng mô hình rừng 
ổn định số cây theo 3-5 cấp kính để giám sát, một khu rừng tốt là khu rừng luôn duy trì số cây ở 
các cấp kính không thấp hơn yêu cầu của mô hình; hoặc nếu các khu rừng non, nghèo kiệt thì mô 
hình sẽ giúp cho việc định hướng giải pháp lâm sinh và hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng nhằm đưa 
rừng về trạng thái ổn định lâu dài và có được lợi ích. Đồng thời về phía lợi ích quốc gia cũng đạt 
được yêu cầu là bảo vệ các khu rừng cho các mục đích môi trường sinh thái, phòng hộ, văn hóa, 
xã hội. 
 
Kiến nghị 
Để thực hiện được cơ chế hưởng lợi đề xuất, cần có các giải pháp sau: 
- Công nhận mô hình rừng ổn định như là giải pháp kỹ thuật đơn giản áp dụng trong quản lý 

rừng cộng đồng. Mô hình cần được thiết lập bởi cơ quan chuyên môn, trường, viện nghiên 
cứu và cần được cấp có thẩm quyền phê chuẩn để làm cơ sở áp dụng. 

- Đưa ra chính sách hưởng lợi gỗ củi cho quản lý rừng cộng đồng dựa vào tăng trưởng số cây 
khi so với mô hình rừng ổn định 

- Cần có các hướng dẫn về thủ tục hành chính lâm nghiệp thích hợp đối với quản lý rừng cộng 
đồng. Vì thủ tục truyền thống trong khai thác sử dụng rừng rất phức tạp, gồm nhiều khâu, 
nhiều bước với phê duyệt của nhiều cơ quan như thiết kế khai thác, bài cây đứng, cấp giấy 
phép khai thác, đóng búa cây nằm, bán gỗ củi và giấy phép lưu thông lâm sản .... cộng đồng 
khó có thể tiếp cận được, và như vậy thì họ không thể tổ chức bất kỳ hoạt động sử dụng rừng 
nào. Hướng đề xuất là phân cấp quản lý rừng đến huyện, xã, và tinh giản các thủ tục, sử dụng 
giám sát khai thác rừng dựa vào cộng đồng. 

- Cần xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật lâm sinh đơn giản và tập huấn để cộng đồng có thể 
thực hiện kế hoạch quản lý rừng hàng năm. 

- Cần đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp, khuyến lâm về  kỹ thuật, phương pháp tiếp cận có 
sự tham gia trong lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng và hỗ trợ thực thi; trong đó đặc biệt 
nhấn mạnh đến thái độ giao tiếp để thực sự hỗ trợ được cho cộng đồng tìm kiếm được các 
giải pháp quản lý rừng có hiệu quả. 

- Từ các sản phẩm khai thác từ rừng, để phát triển sinh kế nông thôn, cần có kế hoạch phát 
triển sơ chế, chế biến lâm sản địa phương để tăng giá trị hàng hóa, tạo thêm việc làm và gắn 
với thị trường ổn định. 

 
******************** 
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